
QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2023
ỨNG VIÊN

Sinh năm: 1993  I  CLB: Phong Phú Hà Nam  I  Vị trí: Tiền vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Hạng Ba Cúp quốc gia nữ 2023

Sinh năm: 1995   I  CLB: Hà Nội  I  Vị trí: Hậu vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Á quân Cúp quốc gia nữ 2023 

1

2

NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG

HOÀNG THỊ LOAN

Sinh năm: 1993  I  CLB: TPHCM  I  Vị trí:  Thủ môn

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

6 TRẦN THỊ KIM THANH

Sinh năm: 1994  I  CLB: Than KSVN  I  Vị trí: Tiền vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Vô địch Cúp quốc gia nữ 2023 

10 DƯƠNG THỊ VÂN

Sinh năm: 1996  I  CLB: Than KSVN  I  Vị trí: Hậu vệ

 Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Vô địch Cúp quốc gia nữ 2023

3 LÊ THỊ DIỄM MY

Sinh năm: 1991   I  CLB: TPHCM  I  Vị trí: Hậu vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

7 TRẦN THỊ THU

Sinh năm: 1994   I  CLB: Hà Nội I  Vị trí: Tiền đạo

Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2023

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Á quân Cúp quốc gia nữ 2023

11 PHẠM HẢI YẾN

Sinh năm: 2001  I  CLB: Hà Nội  I  Vị trí: Tiền vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Á quân Cúp quốc gia nữ 2023

Vua phá lưới Cúp quốc gia nữ 2023 

4 NGUYỄN THỊ THANH NHÃ

Sinh năm: 1994  I  CLB: TPHCM   I Vị trí: Tiền vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Tham dự ASIAD 19 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

8 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY

Sinh năm: 1991  I  CLB: Lank   I  Vị trí: Tiền đạo

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Ghi 7 bàn thắng ở Giải nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2022-23

5 HUỲNH NHƯ

Sinh năm: 1988  I  CLB: TPHCM   I  Vị trí: Tiền vệ

Tham dự Wold Cup nữ 2023 (ĐTQG nữ Việt Nam) 

Tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 (ĐTQG nữ Việt Nam)

Huy chương vàng SEA Games 32 (ĐTQG nữ Việt Nam)

9 TRẦN THỊ THÙY TRANG


